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MỞ ĐẦU 

 

Ở Việt Nam, tại Viện Khoa học hình sự, phòng thí nghiệm ADN đã 

được triển khai từ năm 1999 với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ giám định 

viên được đào tạo chuyên sâu [9]. Lĩnh vực giám định gen được triển khai với 

3 mảng lớn là: Giám định ADN trên nhiễm sắc thể thường; giám định gen 

trên nhiễm sắc thể giới tính và giám định ADN ti thể. Phân tích ADN trên 

nhiễm sắc thể giới tính, đặc biệt là trên nhiễm sắc thể Y đã đóng góp được 

những thành tích nhất định như: bổ sung vào bảng locus gen cùng với các 

locus gen trong phân tích ADN trên nhiễm sắc thể thường, phân tích quan hệ 

huyết thống cha con, phân tích phả hệ theo dòng bố và đặc biệt hữu ích trong 

các vụ án dấu vết ít, khó phát hiện như các vụ án hiếp dâm (lẫn thành phần 

thấp tế bào nam trong thành phần cao tế bào nữ hoặc nhiều đối tượng tham 

gia vụ án), các vụ án dấu vết bị nhiễm, bị lẫn. 

Giám định ADN trên nhiễm sắc thể Y là phân tích và so sánh các chỉ 

thị di truyền là các đoạn lặp ngắn STR (Short Tandem Repeat) trên nhiễm sắc 

thể Y giữa mẫu cần giám định và mẫu so sánh. Những người có giới tính nam 

trong cùng một phả hệ theo dòng bố sẽ có cùng một kiểu gen đơn bội trên 

nhiễm sắc thể Y (gọi là Haplotype), kiểu gen này rất ổn định ngoại trừ đột 

biến. Do vậy phân tích hệ Y-STR trong giám định gen không có tính truy 

nguyên cá thể như trên nhiễm sắc thể thường, mà chỉ có tính chất loại trừ 

trong một số trường hợp. Tuy nhiên phân tích này lại rất hữu ích trong các 

trường hợp với dấu vết ít, khó phát hiện mà phân tích trên nhiễm sắc thể 

thường không có tác dụng và một điều quan trọng là trong phần lớn các vụ án 

bạo lực, hiếp dâm thì đối tượng luôn là nam giới. Nên triển khai giám định 

ADN trên nhiễm sắc thể Y là một công việc rất ý nghĩa. Sự phát triển của 

Sinh học phân tử và khoa học thống kê, giúp giám định gen trở thành công cụ 
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sắc bén trong nghiên cứu ADN nói chung và khoa học hình sự nói riêng. Tuy 

vậy, ở Việt Nam chưa có nhiều công trình nghiên cứu chi tiết về lĩnh vực này. 

Hiện nay, tại Viện Khoa học hình sự mới có các công trình về tần suất của các 

chỉ thị di truyền STR trên nhiễm sắc thể thường (người Kinh, Mường...), còn 

về tần suất Haplotype chưa có thống kê nào cụ thể. 

Trong phạm vi nghiên cứu, đề tài sẽ phân tích các alen thuộc hệ Y-STR 

trên nhiễm sắc thể Y của 80 người đàn ông Việt (Kinh) khỏe mạnh, không 

quen biết nhau trước ở các vùng miền của Việt Nam. Sau đó liệt kê được bảng 

đa hình các alen cho từng locus và xác định số Haplotype hệ Y-STR có thể 

quan sát được bằng phương pháp đếm. Từ đó tính toán tần suất Haplotype và 

tính tính chỉ số Haplotype và chỉ số các locus gen. 

Đề tài nghiên cứu “ Tính toán tần suất Haplotype hệ Y-STR phục vụ 

công tác giám định ADN tại Viện Khoa học hình sự” được tiến hành là hết 

sức cần thiết và có ý nghĩa cả về khoa học và thực tiễn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


